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TT Đơn vị

Chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Chuyên môn
dùng chung
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Giáo viên THPT hạng III
(Mã số: V.07.05.15)
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1 Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 1 1 1 1 1 5

2 Trường THPT Phan Chu Trinh 1 1 1 3

3 Trường THPT Lương Thế Vinh 1 1

4 Trường THPT Nguyễn Trãi 1 1

5 Trường THPT Trần Quốc Tuấn 1 1

6 Trường THPT Chu Văn An 1 1

7 Trường PTDTNT huyện Kon Rẫy 1 1

8 Trường PTDTNT THPT huyện Kon Plông 1 1 2

9 Trường PTDTNT huyện Tu Mơ Rông 1 1 2

10 Trường PTDTNT huyện Đăk Glei 1 1 1 3

11 Trường PTDTNT huyện Đăk Tô 1 1

12 Trường PTDTNT THPT huyện Đăk Hà 1 1

13 Phân hiệu Trường PT DTNT tỉnh tại huyện Ia
H'Drai 1 2 1 1 1 1 7

TỔNG CỘNG 2 3 1 1 6 3 3 5 4 1 29
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